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TRƯỜNG TH NGUYỄN TẤT THÀNH 

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ LỚP 5

HỌC KỲ I NĂM 2024-2025
Mức 1 Mức 2 Mức 3 Tổng

Mạch nội dung Số câu 

và số 

điểm

TN TL TN TL TN TL TN TL

Số câu 2 1 2 3 2

 Điểm 2 1 2 3 2

1. Đất nước con 

người Việt Nam

Câu số 1,2 6 9,10 1,2,6 9,10

Số câu 2 2

 Điểm 2 2

2. Những quốc 

gia đầu tiên trên 

lãnh thổ Việt 

Nam. Câu số 3,4 3,4

Số câu 1 1 1 2 1

Điểm 1 1 1 2 1

3. Xây dựng bảo 

vệ đất nước Việt 

Nam
Câu số 5 7 8 5,7 8

Số câu 5 2 1 2 7 3

Điểm 5 2 1 2 7 3

Tổng

50% 30% 20% 70% 30%



TRƯỜNG TH NGUYỄN TẤT THÀNH
TỔ KHỐI 5

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I - NĂM HỌC 2024-2025
Môn Lịch sử và Địa lí – Lớp 5

Thời lượng: 40 phút
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)
Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 1: (M1- 1 điểm). Việt Nam nằm ở khu vực:

A. Đông Nam Á.
B. Nam Á.
C. Đông Á.
D. Tây Á.

Câu 2: (M1- 1 điểm). Các dãy núi ở Việt Nam phần lớn có hướng nào?
A. Chủ yếu là hướng vòng cung. 
B. Hướng tây bắc – đông nam và hướng vòng cung.
C. Chủ yếu là hướng tây bắc – đông nam.
D. Hướng đông bắc – tây nam và hướng vòng cung.

Câu 3: (M1-1 điểm). Tháp Chăm nổi bật nhất là:
A. Thánh địa Khương Mỹ.
B. Thánh địa Mỹ Khánh. 
C. Thánh địa Mỹ Sơn.
D. Thánh địa Bình Lâm.

Câu 4: (M1- 1 điểm). Vương quốc Phù Nam ra đời vào thời gian:
A. Thế kỉ thứ I. .
B. Thế kỉ thứ II.
C. Thế kỉ thứ III.
D. Thế kỉ thứ IV.

Câu 5: (M1-1 điểm). Chiến thắng quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng năm 938 do ai 
lãnh đạo?

A. Phùng Hưng.
B. Mai Thúc Loan.
C. Bà Triệu.
D.Ngô Quyền.

Câu 6: (M2-1 điểm). Em hãy điền từ thích hợp vào chỗ trống: 
Vùng biển Việt Nam thuộc ............................. Vùng biển Việt Nam có hàng nghìn 

đảo, .............................; trong đó có hai quần đảo lớn là quần đảo ................................ 
và quần đảo ................................
Câu 7: ( M2-1 điểm) Em hãy nối sự kiện lịch sử ở cột A tương ứng với thời gian phù 
hợp ở cột B. 
                     A                                                                                B

1. Khởi nghĩa Phùng Hưng a. Năm 1010
2. Khởi nghĩa Mai Thúc Loan b. Năm 766
3. Vua Lý viết Chiếu dời đô c. Năm 1226
4. Nhà Trần thành lập d. Năm 713

B. PHẦN TỰ LUẬN (3,0 điểm)
Câu 8: (M2- 1điểm) Nêu ý nghĩa của Chiếu dời đô:



Câu 9: (M3- 1điểm) Hàng năm nước ta phải chịu rất nhiều thiệt hại do thiên tai, bão lũ 
gây ra. Em hãy đề xuất một số biện pháp có thể bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và phòng 
chống thiên tai?
Câu 10 (M3-1,0 điểm). Em hãy nêu những hậu quả của việc dân số tăng nhanh.

--------------------------------------------------------------------
HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ 1

MÔN: LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ 5 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)
Câu Điểm Đáp án

1 1 điểm A
2 1 điểm B
3 1 điểm C
4 1 điểm A
5 1 điểm D
6 1 điểm

( Đúng 1 từ  0,25đ)
(biển Đông, quần đảo, 
Trường Sa ,Hoàng Sa,  )

7 1 điểm
( Đúng 1 ý 0,25đ)

1 – b
2 – d
3 – a
4 – c

II. PHẦN TỰ LUẬN (3,0 điểm)
Câu Nội dung đáp án
Câu 8
(1 điểm)

Ý nghĩa của Chiếu dời đô:

- Chiếu dời đô thể hiện tầm nhìn sáng suốt của vua Lý Thái Tổ, đồng thời 
mở ra thời kì phát triển mới của đất nước.

Câu 9
(1 điểm)

Một số biện pháp bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và chống thiên tai:

+ Khai thác hợp lí, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên.
+ Trồng rừng và bảo vệ rừng.
+ Sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo (năng lượng mặt trời, gió, ... )
+ Dự báo và cảnh báo sớm thiên tai.
+ Rèn luyện các kĩ năng phòng, chống thiên tai.
+ Giáo dục ý thức bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và phòng, chống thiên tai.
+ Xây dựng các công trình thuỷ lợi.
+ Quy hoạch các điểm dân cư để tránh lũ quét, sạt lở đất; sơ tán dân khi cần 
thiết.

Câu 10
(1 điểm)

Dân số tăng nhanh gây ra nhiều hậu quả như:
+ Suy giảm tài nguyên thiên nhiên.
+ Gia tăng ô nhiễm môi trường.
+ Gây khó khăn trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống người dân 
(giải quyết việc làm, nhà ở,  chăm sóc y tế, giáo dục...)



     
         Duyệt của BGH                                                     Người ra đề

Nguyễn Duy Thế                                                            Nguyễn Thị Bích Hiền             

                                                                                        Trần Thị Bích

                           Trần Thị Sáu                               

                                                                                         Đinh Thị Hà

   



Trường TH Nguyễn Tất Thành                           BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I
Lớp : ………………………….                                  Môn: Lịch sử- Địa lí
Họ tên: …………………………….                           Thời gian : 40 phút

        
Điểm Lời nhận xét của giáo viên

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)
Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 1: (1,0đ). Việt Nam nằm ở khu vực:

A. Đông Nam Á.                                 B. Nam Á.
C. Đông Á.                                          D. Tây Á.

Câu 2: (1,0đ). Các dãy núi ở Việt Nam phần lớn có hướng nào?
A. Chủ yếu là hướng vòng cung. 
B. Hướng tây bắc – đông nam và hướng vòng cung.
C. Chủ yếu là hướng tây bắc – đông nam.
D. Hướng đông bắc – tây nam và hướng vòng cung.

Câu 3: (1,0 điểm). Tháp Chăm nổi bật nhất là:
A. Thánh địa Khương Mỹ.                   B. Thánh địa Mỹ Khánh. 
C. Thánh địa Mỹ Sơn.                          D. Thánh địa Bình Lâm.

Câu 4: (M1- 1,0 điểm). Vương quốc Phù Nam ra đời vào thời gian:
A. Thế kỉ thứ I.                                B. Thế kỉ thứ II.
C. Thế kỉ thứ III.                                   D. Thế kỉ thứ IV.

Câu 5: (M1-1,0 điểm). Chiến thắng quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng năm 938 do 
ai lãnh đạo?

A. Phùng Hưng.                                    B. Mai Thúc Loan.
C. Bà Triệu.                                          D.Ngô Quyền.

Câu 6: (1,0đ). Em hãy điền từ thích hợp vào chỗ trống:
Vùng biển Việt Nam thuộc ............................. Vùng biển Việt Nam có hàng nghìn 

đảo, .............................; trong đó có hai quần đảo lớn là quần đảo ................................ 
và quần đảo ................................
Câu 7: ( 1,0đ) Em hãy chọn sự kiện lịch sử ở cột A ứng với thời gian phù hợp ở cột B.
                     A                                                                                B
1. Khởi nghĩa Phùng Hưng a. Năm 1010
2. Khởi nghĩa Mai Thúc Loan b. Năm 766
3. Vua Lý viết chiếu dời đô c. Năm 1226
4. Nhà Trần thành lập

1 - .....
2 - .....
3 - .....
4 - ..... d. Năm 713



B. PHẦN TỰ LUẬN (3,0 điểm)
Câu 8: (1,0đ) Nêu Ý nghĩa của chiếu dời đô:

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

Câu 9: (1,0đ) Hàng năm nước ta phải chịu rất nhiều thiệt hại do thiên tai, bão lũ gây ra. 
Em hãy đề xuất một số biện pháp có thể bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và phòng chống 
thiên tai?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

Câu 10 (1,0đ). Em hãy nêu những hậu quả của việc dân số tăng nhanh.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
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